
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 59

TRƯỜNG MẦM NON 19/5

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Quốc Thành Dung 10/12/1991 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Bích Phượng 08/11/1984 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Phạm Thị Hằng 23/1/1993 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Rmah  H'Bắp 10/05/1987 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Võ Thị Ngọc Thoa 10/04/1984 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Phương Thảo 10/09/1985 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Trần Thị Mỹ Công 25/03/1992 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
không trúng tuyển

8 Đỗ Thị Kiều 8/6/1976 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

9 Mai Thị Bình 15/11/1977 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
không trúng tuyển

10 Phạm Thị Nữ 15/6/1990 Giáo viên Trường Mầm non 19/5 Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
không trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON 3/2

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đoàn Thị Hoàn 20/02/1972 Hiệu trưởng
Trường MN 3/2, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Hằng Nga 11/10/1983 Hiệu trưởng
Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Thị Hồng Vinh 06/9/1981
Phó hiệu 

trưởng

Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thi Phương Hường 04/08/1985 Giáo viên
Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

2 Lê Thị Quyên 28/06/1989 Giáo viên
Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non hạng 

I
không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Thuỷ Tiên 08/11/1987 Giáo viên
Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Xuân 28/3/1993 Giáo viên
Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thùy 14/9/1993 Giáo viên
Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hồ 27/06/1980 Giáo viên
Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
không trúng tuyển

5 Lại Thị Bích Hảo 14/4/1999 Giáo viên
Trường MN Hoa Lan, xã Bờ 

Ngoong
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non hạng 

II
không trúng tuyển

TRƯỜNG TH&THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Văn Trung 02/11/1978 Giáo viên
Trường TH&THCS Huỳnh 

Thúc Kháng, xã Bờ Ngoong
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I không trúng tuyển

2 Nguyễn Tiến Cường 20/02/1984 Giáo viên
Trường TH&THCS Huỳnh 

Thúc Kháng, xã Bờ Ngoong
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Như Quỳnh 11/10/1983 Giáo viên
Trường TH&THCS Huỳnh 

Thúc Kháng, xã Bờ Ngoong
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Bé 05/10/1975 Giáo viên
Trường TH&THCS Huỳnh 

Thúc Kháng, xã Bờ Ngoong
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hướng 10/8/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS Huỳnh 

Thúc Kháng, xã Bờ Ngoong
Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

4 Rlan H' Pyaih 09/5/1993 Giáo viên
Trường TH&THCS Huỳnh 

Thúc Kháng, xã Bờ Ngoong
Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II Trúng tuyển

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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5 Nguyễn Thị Thảo 12/7/1975 Giáo viên
Trường TH&THCS Huỳnh 

Thúc Kháng, xã Bờ Ngoong
Giáo viên TH hạng III Giáo viên TH hạng II không trúng tuyển

TRƯỜNG TH&THCS HOÀNG HOA THÁM

QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đỗ Bá Thiệp 20/10/1980
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng I
Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Ngô Thị Bích Phương 05/10/1991 Giáo viên

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai

Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Quý 05/09/1983 Giáo viên

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai

Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Thị Kim Nhung 17/02/1984 Giáo viên

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II
Trúng tuyển

4 Bùi Thị Giang 01/01/1978 Giáo viên

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai

Giáo viênTiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Như Trúc 12/02/1986 Giáo viên

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Xuân Hương 05/09/1977 Giáo viên

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II
Trúng tuyển

7 Bùi Thị Lê 12/05/1979 Giáo viên

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai

Giáo viênTiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

TRƯỜNG THCS LÊ DUẨN

NHÂN VIÊN  

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III

1 Nguyễn Thị Thu Lài 20/09/1980
Nhân viên 

Thư viện

Trường THCS Lê Duẩn, xã 

Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Kha 03/6/1972 Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, xã Bờ Ngoong, tỉnh 

Gia Lai

Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên Tiểu học hạng I Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Duyên 09/1/1990
Nhân viên 

Thư viện

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản, xã Bờ Ngoong, tỉnh 

Gia Lai

Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG MẦM NON 30/4

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Phượng 02/02/1990 Hiệu Trưởng
Trường MN 30/4, xã Bờ 

Ngoong.
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non

 hạng I
Trúng tuyển

2 Trần Thị Toan 19/05/1978
P. Hiệu 

trưởng

Trường MN 30/4, xã Bờ 

Ngoong.
Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non

 hạng I
Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Phượng 02/01/1990 Giáo viên
Trường MN 30/4, xã Bờ 

Ngoong.
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

2 Trần Thị Thu Hương 19/10/1985 Giáo viên
Trường MN 30/4, xã Bờ 

Ngoong.
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
không trúng tuyển

3 Siu H Thu Hiệp 08/12/1975 Giáo viên
Trường MN 30/4, xã Bờ 

Ngoong.
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

4 Phan Thị Huê  20/10/1977 Giáo viên
Trường MN 30/4, xã Bờ 

Ngoong.
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
không trúng tuyển

5 Dương Thị Nguyên 8/5/1975 Giáo viên
Trường MN 30/4, xã Bờ 

Ngoong.
Giáo viên mầm non hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
không trúng tuyển

TRƯỜNG TH PHAN ĐÌNH PHÙNG - XÃ BỜ NGOONG - TỈNH GIA LAI 

 QUẢN LÝ

1 Võ Xuân Quyết 10/01/1976
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH Phan Đình Phùng GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Văn Thiệu 05/05/1975 Giáo viên Trường TH Phan Đình Phùng GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Hồ Thị Bích Phượng 29/09/1979 Giáo viên Trường TH Phan Đình Phùng GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II không trúng tuyển

3 Nông Công Ba 23/4/1983 Giáo viên Trường TH Phan Đình Phùng GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Hồ Thị Nhi 20/12/1989
Nhân viên thư 

viện
Trường TH Phan Đình Phùng Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

2
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TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đỗ Thị Hằng 14/9/1979 Hiệu trưởng Trường TH Lê Văn Tám GVTH Hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Mai Thị Chín 10/12/1979 Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám GVTH Hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Lan Phương 25/10/1992 Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Vân
20/09/1988

Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II trúng tuyển

3 Trương Thị Mỹ Dung 19/10/1978 Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II trúng tuyển

4 Trần Thị Hương 21/10/1980 Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Oanh 20/03/1990 Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thu Hằng 15/5/1976 Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám GVTH Hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Lê Thị Hằng 08/10/1987
Nhân viên thư 

viện
Trường TH Lê Văn Tám Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển
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